

Tổng của nhiều số. Phép nhânPHIẾU BÀI TẬP TUẦN 19 – TOÁN 2

Thừa số - Tích. Bảng nhân 2
1. Đặt tính rồi tính 
25 + 16 + 9                           17 + 17 + 17                       25 + 25 + 25 + 25
………………                  …………………                  ……………………
………………                  …………………                  ……………………
………………                  …………………                  ……………………
………………                  …………………                  ……………………
	……………………
2. a) Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu):
Mẫu : 6 + 6 + 6 = 6 x 3
           10 + 10 + 10 + 10 = ……….                   4 + 4 + 4 + 4 + 4 = ……….
b) Tính tổng rồi viết phép nhân: 
  Mẫu: 5 + 5 + 5 = 15
                 5 x 3 = 15
                8 + 8 + 8 + 8 + 8 = ……                           12 + 12 + 12 + 12 = ……
                 ………………………..                            ………………………….
3. Viết tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu):
Mẫu : 4 x 3 = 4 + 4 + 4 = 12 ; vậy 4 x 3 = 12
a) 5 x 4 = ………………………………. ; vậy ……………………..
b) 4 x 5 = ………………………………. ; vậy ……………………..
c) 14 x 3 = ……………………………… ; vậy ………………………
4. Viết số thích hợp vào ô trống 
	



	
	
	
	
	



5. a) Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

2 x 3
2 x 1
2 x 6
2 x 5


20
18[image: ][image: ]
16[image: ][image: ]
14[image: ][image: ]
12[image: ][image: ]
10[image: ]
8[image: ]
6
4
2










2 x 9
2 x 10


	2 x 8
2 x 4  
2 x 7  
2 x 2




b) Viết thừa số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)
	Thừa số
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Thừa số
	3
	2
	8
	6
	
	
	

	Tích
	6
	
	
	
	8
	10
	9


              


6. Số?
a) 2 x       = 6                            x 5 = 10                          2 x      = 12
     x 8 = 16                     2 x       = 14                               x 9 = 18 

b)    
   			2
-7

2
x 8

+ 9
x 5


2


7. 			15l
20kg
20kg

15l
15l
15l
20kg



	      20kg + ….kg + ….kg = …..kg	                               ….l + ….l + ….l + ….l = ….l
8. Mỗi con gà có 2 chân. Hỏi 6 con gà có bao nhiêu chân?
Bài giải
     ………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………
       ………………………………………………………………………………………
9. Mỗi bàn có 2 bạn ngồi học. Lớp 2A có 3 tổ, cô giáo xếp các bạn tổ Một ngồi vừa đủ 4 bàn,các bạn tổ 2 ngồi vừa đủ 6 bàn, các bạn tổ 3 ngồi vừa đủ 5 bàn. Hỏi:
a) Mỗi tổ có bao nhiêu bạn?
b) Lớp 2A có tất cả bao nhiêu bạn?
Bài giải
   ………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………
       ………………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………
10.              2      4 = 6              2     3 = 6                  2      6 = 12  
+ 
x



                  4       4 = 8              8      2 = 10              2     6 = 8
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